 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Môn học

  :   CHÍNH TRỊ
Lớp


  :  
Năm học

  :  
Họ và tên giáo viên :  
     ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:   CHÍNH TRỊ

LỚP: 
Giáo án số: 01
Số tiết: 1
Tổng số tiết đã giảng: 0
Thực hiện ngày: 
TÊN BÀI:  MÔN HỌC CHÍNH TRỊ
Mục đích: 

- Giúp sinh viên hiểu được đối tượng, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và phương pháp học tập của môn học.
Yêu cầu:

   - Bước đầu hình thành thế giới quan, nhân sinh và phương pháp luận của CN Mác-Lênin.
- Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hình thành các phẩm chất chính trị,đạo đức để phấn đấu trở thành người công dân tốt.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút
Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể từng lớp.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


-Câu hỏi kiểm tra:  Đầu môn học không kiểm tra bài cũ.
III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 39 phút
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học


	
	10

9

10
	· Giáo Viên nêu vấn đề:

· Vì sao phải học tập môn Giáo dục chính trị và ý nghĩa của việc học tập môn học này ?
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình

+ Phân tích k/n chính trị và Giáo dục chính trị
+ Đối tượng nghiên cứu của môn học và ý nghĩa của việc học tập môn học?
· Học sinh:
· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo



IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

  - Đối tượng nghiên cứu của môn học và ý nghĩa của việc học tập môn học?
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.
    THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


         Ngày        tháng        năm 201







               Chữ ký giáo viên
        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




    _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:       CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số: 02
Số tiết:   5
Tổng số tiết đã giảng: 01
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
 Mục đích -Yêu cầu:
     -  Khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin.

     - Trên cơ sở đó làm rõ quá trình vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin trong cách mạng XHCN, đặc biệt là trong quá trình xây dựng và công cuộc đổi mới kinh tế-xã hội ở  nước ta.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

      Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


 Câu hỏi kiểm tra: 
   - Đối tượng nghiên cứu của môn học và ý nghĩa của việc học tập môn học?

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 210 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. C.MÁC, PH.ĂNGGHEN SÁNG LẬP HỌC THUYẾT 

1.1. Các tiền đề hình thành

- Tiền đề kinh tế-xã hội: 

- Những tiền đề về lý luận và khoa học: 

- Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết Mác (1848 - 1895)
2. V.I. LÊNIN PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC (1895 - 1924)

2.l. Sự phát triển của V.I.Lênin về lý luận cách mạng

2.2. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực
3. VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

3.1. Vận dụng và phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội (l924 - 1991)

3.2. Đổi mới lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991
Thảo luận

. Phân tích sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin từ sau năm 1991 đến nay. Anh (Chị) rút ra kết luận gì về quá trình đó?
	40

40
85

45
	· Giáo Viên nêu vấn đề:

Vì sao chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph. Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, tổng kết các thành tựu của khoa học và thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận cơ bản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới thực hiện sự nghiệp giải phóng con người.?

· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình

· Những tiền đề hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác?
- Phân tích bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mỗi người cần nhận thức và hoạt động thực tiễn như thế nào để phát huy bản chất đó?
· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Thảo luận

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

- Phân tích những tiền đề hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin?
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

            Ngày        tháng        năm 201







       Chữ ký giáo viên
        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN: :     CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số: 03
Số tiết:  6
Tổng số tiết đã giảng: 6
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 2:   NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN 

                               CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Mục đích -Yêu cầu:

- Chứng minh tính khoa học của thế giới quan duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, thông qua phân tích: 

+ Phân tích phạm trù vật chất và ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nội dung: hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức.

- Bước đầu vận dụng giá trị phương pháp luận rút ra từ hai nguyên lý, ba quy luật và sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật để phân tích, xem xét các vấn đề trong quá trình nhận thức cũng như trong thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
       - Những tiền đề hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác?

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG

	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –

Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT KHOA HỌC

1.1. Phương thức tồn tại của vật chất

1.1.1. Bản chất của thế giới

1.1.2. Phương thức tồn tại của vật chất
1.1.3. Không gian và thời gian
1.1.4. Tính thống nhất của thế giới

1.2. Nguồn gốc và bản chất của ý thức

1.2.1. Nguồn gốc của ý thức

1.2.2. Bản chất của ý thức

1.2.3. Quan hệ giữa vật chất và ý thức

2. NHŨNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

2.l. Những nguyên lý tổng quát

2.1.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
2.1.2. Nguyên lý về sự phát triển

2.2. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.1. Nhận thức chung về quy luật

2.2.2. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (gọi tắt là quy luật mâu thuẫn)
2.2.3. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại (gọi tắt là quy luật lượng chất)
2.2.4. Quy luật phủ định của phủ định

3. NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN

3.l. Lý luận nhận thức

3.1.1. Bản chất của nhận thức


	45

70

50
	· Giáo Viên nêu vấn đề:                         

Vì sao CN Mác-Lênin.

là thế giới quan và phương pháp luận khoa hoc cho con người trong nhận thứ và hoạt động thực tiễn ?

· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

 - Trình bày và phân tích 

định nghĩa vật chất của V.I.Lênin. Làm rõ các phương thức tồn tại và tính thống nhất của vật chất.

- Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất, ý thức và ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ đó.

       Học sinh:


· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Thảo luận

       Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo



	3.1.2. Các giai đoạn của nhận thức

3.2. Thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức

3.2.1. Vai trò của thực tiễn

3.2.2. Chân lý

Thảo luận

3. Phân tích những nguyên lý của phép biện chứng duy vật và liên hệ ý nghĩa thực tiễn của những nguyên lý đó.


	90
	- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

   -  Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức và hoạt đông thực tiễn.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Ngày        tháng        năm 201







                 Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:     CHÍNH TRỊ
LỚP: 

Giáo án số: 04
Số tiết:    6      Tổng số tiết đã giảng: 12
Thực hiện ngày: 
TÊN BÀI 3:   NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Mục đích -Yêu cầu:

- Trên cơ sở phân tích các vấn đề sau đây: Sản xuất và phương thức sản xuất; Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; Đấu tranh giai cấp, nhà nước và dân tộc, gia đình và xã hội; tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

- Làm rõ những nội dung và những bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và thực tiễn những quy luật xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta hiện nay.

- Yêu cầu chung là vừa phân tích về lý luận đồng thời có những minh họa về sự vận dụng trong thực tiễn. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
      -  Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức và hoạt đông thực tiễn.
III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT
1. 1. Vai trò của sản xuất và phương thức sản xuất

1.1.1. Vai trò của sản xuất

1.1.2 Vai trò của phương thức sản xuất

1.2. Những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội 

1.2.1 Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

1.2.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
2. ĐẤU TRANH GIAI CẤP, NHÀ NƯỚC VÀ DÂN TỘC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

2.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

2.1.1 Khái niệm giai cấp

2.1.2. Đấu tranh giai cấp

2.2. Nhà nước và dân tộc

2.2.1 Bản chất, đặc trưng và chức năng của nhà nước

2.2.2. Dân tộc, tính giai cấp của vấn đề dân tộc và dân tộc Việt Nam

2.3. Gia đình và xã hội
3. Ý THỨC XÃ HỘI

3.1.
Tính chất của ý thức xã hội

3.2. Một số hình thái ý thức xã hội
     Thảo luận

- Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Liên hệ thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay.

     Kiểm tra

	60

55

50

45

45
	· Giáo Viên nêu vấn đề
 Vì sao lịch sử phát triển của XH là lịch sử phát triển của các

PTSX ? 
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình
- Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng và quan hệ sản xuất. Từ đó rút ra ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này ở nước ta hiện nay.

- Trình bày phân tích nội dung đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ nội dung đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay.

     Học sinh:

-Nghe giảng

-Ghi chép

-Trả lời các câu hỏi

     - Thảo luận
    Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo

- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

 - Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Ngày        tháng        năm 201







                    Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN: CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số: 05
Số tiết:   05 
Tổng số tiết đã giảng: 18
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 4:  CHẤT VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CN TƯ BẢN
Mục đích -Yêu cầu:

- Chứng minh tính tất yếu của sự thay thế hình thái kinh tế-xã hội Tư bản chủ nghĩa bằng    của hình thái kinh tế-xã hội Cộng sản chủ nghĩa thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, xác định lực lượng cách mạng thực hiện sự thay thế đó là giai cấp công nhân - sản phẩm tất yếu của nền sản xuất công nghiệp tư bản chủ nghĩa.

- Phân tích sự hình thành chủ nghĩa tư bản; các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh đến chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; từ đó phân tích bản chất, vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản đối với quá trình vận động và phát triển chung của xã hội loài người.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:
  -  Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 210  phút
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
 Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1.SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1.1. Những tiền đề hình thành và vai trò của chủ nghĩa tư bản

1.1.1. Những tiền đề hình thành chủ nghĩa tư bản

1.1.2. Bản chất của chủ nghĩa tư bản

1.2. Giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản 

1.2.1. Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa

1.2.2. Tích luỹ tư bản

1.2.3. Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh

2. GIAI ĐOẠN ĐỘC QUYỀN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

2.1. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc
2.1.1. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

2.1.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

2.2. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

2.2.1. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những nhân tổ thúc đẩy sự phát triển kinh tế

2.2.2. Chủ nghĩa tư bản đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân loại.
 Thảo luận 
- Phân tích nguồn gốc giá trị thặng dư. Qua đó rút ra ý nghĩa của quy luật sản xuất giá trị thặng dư.

	80
85
45


	· Giáo Viên nêu vấn đề:

Sư ra đời của CNTB và vai trò của nó đối với sự phát triển của 
Lịch sử
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Trình bày
- Phân tích các tiền đề hình thành chủ nghĩa tư bản. Qua đó rút ra kết luận gì về sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

     Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
- Phân tích các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản và vai trò của nó đối với xã hội  loài người.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

   THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


         Ngày        tháng        năm 201







               Chữ ký giáo viên
        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:     CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số:  06
Số tiết:  6
Tổng số tiết đã giảng: 23
Thực hiện ngày: 

TÊN BÀI 5: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

Ở VIỆT NAM

Mục đích - Yêu cầu:
- Hiểu được tính tất yếu, các giai và bản chất của chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ   đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Thông qua bài học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, gắng học tập và rèn luyện hơn nữa để đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể từng lớp.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 9phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


-Câu hỏi kiểm tra:  

- Phân tích các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản và vai trò của nó đối với xã hội  loài người.

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.1. Tính tất yếu và bản chất của chủ nghĩa xã hội

1.1.1. Tính tất yêu của chủ nghĩa xã hội

1.1.2. Bản chất của chủ nghĩa xã hội

1.2. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội

1.2.1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

1.2.2. Hai giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

2. QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ ở Việt Nam

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

   Thảo luận
Làm rõ nội dung của thờ kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
     Kiểm tra

	65

100

  45

45


	· Giáo Viên nêu vấn đề:
Vì sao CNXH là sản phẩm của sự vận động và phát triển của lịch sử?
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình
- Phân tích cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
 - Làm rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội và phân tích cơ sở khoa học của con đường tất yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

    THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


         Ngày        tháng        năm 201








               Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




    _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:  CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số:  07
Số tiết:   6
Tổng số tiết đã giảng: 29
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 6: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

  Mục đích -Yêu cầu:

- Phân tích được sự hình thành và phát triển, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. 

- Thông qua đó, hình thành tình yêu và niềm tự hào về lịch sử dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, quyết tâm xây dựng đất nước đẹp giàu trong thời kỳ đổi mới.   
      I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

      Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp 

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


 Câu hỏi kiểm tra: 
 - Làm rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội và phân tích cơ sở khoa học của con đường tất  yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

1.1Sự hình thành dân tộc Việt Nam 

1.2Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử
2. TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

2.1. Cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

2.2. Biểu hiện nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam 

2.2.1. Truyền thống lao động cần cù và sáng tạo

2.2.2. Truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa
2.2.3. Truyền thống độc lập tự chủ, tự cường

2.2.4. Truyền thống đánh giặc giữ nước

  Thảo luận

- Phân tích cơ sở hình thành truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay thanh niên Việt Nam phải làm gì để phát huy truyền thống đó.
	100

110

45
	· Giáo Viên nêu vấn đề:
Các truyền thống cao đẹp của dân tộc VN được hình thành và phát triển từ đâu và gồm các giá trị nào?
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình
-Trình bày khái quát dân tộc Việt Nam trong tiến trình Lịch sử. Từ đó rút ra kết luận gì về sự phát triển của dân tộc. 

· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Thảo luận

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
- Phân tích những cơ sở hình thành dân tộc Việt Nam và làm rõ ý nghĩa của sự hình thành đó.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

            Ngày        tháng        năm 201








       Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN: :   CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số: 08
Số tiết:  7 Tổng số tiết đã giảng: 35
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 7: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Mục đích -Yêu cầu:
   - Trình bày được quá trình ra đời và chặng đường phát triển cùng với những thành tựu to   lớn đã đạt được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, HSSV thấy được vai trò của Đảng trong thời đại hiện nay.

   - Thông qua tìm hiểu về Đảng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; nguyện một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

  Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
 - Phân tích những cơ sở hình thành dân tộc Việt Nam và làm rõ ý nghĩa của sự hình   thành đó.
III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 300 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS
Phương tiện dạy học

	1. NHỮNG THẮNG LỢI TO LỚN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

1.1. Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

1.1.1. Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

1.1.2. Hồ Chí Minh đặt nền tảng rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

1.2. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 

1.2.1. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

1.2.2. Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975)

1.2.3. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

2. VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao dộng và của dân tộc Việt Nam

2.2. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam \


	110

100
	· Giáo Viên nêu vấn đề:                         

Thắng lợi của CMVN gắn liền với sự lảnh đạo của Đảng CSVN

· Phương pháp

 -Nêu vấn đề

 - Vấn đáp

 - Diễn dịch-qui nạp

  - Phân tích vai trò của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó rút ra những kết luận gì về đặc điểm ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam?
· Học sinh:

 - Nghe giảng

 - Ghi chép

 - Trả lời các câu hỏi

· Phương tiện dạy học

 - Tập soạn giảng

 - Giáo trình chính trị

 - Tài liệu tham khảo

	  Thảo luận

 - Phân tích những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó rút ra những truyền thống quý báu của Đảng?

 Kiểm tra
	45

  45
	- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên



IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
     - Vì sao sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của  cách mạng Việt Nam?

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Ngày        tháng        năm 201








                 Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:  CHÍNH TRỊ
LỚP: 

Giáo án số: 09
Số tiết:   10      Tổng số tiết đã giảng: 42
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 8: TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Mục đích -Yêu cầu:

- Trình bày được nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những nội dung cơ bản trong tư tưởng của Người.

- Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
-  Vì sao sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của  cách mạng Việt Nam?

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 435 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.1.1. Nguồn gốc hình thành
1.1.2. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2. Nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh

2. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời, tiêu biểu nhất của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

2.2.1. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

2.2.2. Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng
2.2.3. Đạo đức cách mạng là phải hết lòng yêu thương con người 

2.2.4. Cối lõi của đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính

2.2.5. Đạo đức cách mạng là có tinh thần quốc tế trong sáng

2.2.6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng

2.2.7. Hồ Chí Minh về con đường, phương pháp rèn luyện đạo đức

2.3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
     Thảo luận

- Phân tích nội dung tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải làm gì?

     Kiểm tra

	90
120

180
45


	· Giáo Viên nêu vấn đề

 Vì sao phải học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM.

· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình

 - Phân tích nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

-Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và làm rõ vai trò tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt Nam hiện nay?
· Học sinh:

-Nghe giảng

-Ghi chép

-Trả lời các câu hỏi

      -Thảo luận

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo

 -Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

· Phân tích nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Ngày        tháng        năm 201








                    Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:    CHÍNH TRỊ
LỚP: 

Giáo án số:   10
Số tiết:    07
Tổng số tiết đã giảng: 52
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 9: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG

Mục đích - Yêu cầu:
- Phân tích tầm quan trọng của phát triển kinh tế, nội dung cơ bản của đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện và phấn đấu, nhằm đóng góp một phần sức lực vào sự nghiệp chung của cả nước.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:
 -  Phân tích nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 300 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
 Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.1. Cơ sở khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế

1.2. Mục tiêu và phương hướng tổng quát 5 năm 2006 - 2010

2. NỘI DUNG CƠ BẢN ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.1. Tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.1.1. Nắm vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường

2.1.2. Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước

2.1.3. Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh

2.1.4. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh

2.2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.2.1. Quan điểm cơ bản

2.2.2. Định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

3. PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI THỰC HIỆN TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI
- Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội….

- Khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp

 - Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảm đảm xã hội 

- Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả

- Xây dựng chiến lựơc quốc gia về nâng cao sức khoẻ……
- Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức ứng dụng các dịch vụ công ích 
Thảo luận                                                         
 Vì sao phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội? Để thực hiện điều đó Đảng ta đã đã có những chủ trương gì?


	50
80

80

90

	· Giáo Viên nêu vấn đề:
Vì sao phát triển kinh tê là nhiệm vụ trong tâm trong thời kỳ quá độ lên CNXH?
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Trình bày
- Phân tích vì sao quá trình đối mới ở nước ta phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi ngành, mỗi địa phương, gia đình và mỗi người cần phải làm gì?
· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi
      Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
-Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

 - Làm rõ quan điểm và những định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. 
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

   THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


         Ngày        tháng        năm 201








               Chữ ký giáo viên
        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:     CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số:  11   Số tiết:  6
Tổng số tiết đã giảng: 59
Thực hiện ngày: 

TÊN BÀI 10:   ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, 
                                          XÃ HỘI,CON NGƯỜI

Mục đích - Yêu cầu:
- Phân tích bản chất nền văn hóa dân tộc vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc; hiểu được các chính sách phát triển vì con người. 

- Hình thành niềm tự hào về truyền thống dân tộc; từ đó góp phần giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể từng lớp.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 9phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


-Câu hỏi kiểm tra:  

- Làm rõ quan điểm và những định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. 

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1.1. Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội

1.2. Phương hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

1.2.1. Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1.2.2. Văn hóa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

1.2.3. Xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt Nam

1.2.4. Xây dựng môi trường văn hóa

1.2.5. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa

1.2.6. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa

1.2.7. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

1.2.8. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo

1.2.9. Phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng

1.2.10. Phát huy tiềm năng, khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật

1.2.11. Tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa

    1.2.12. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo

1.2.13. Tăng cường quản lý của Nhà nước về văn hóa

2. THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ CON NGƯỜI

2.1. Những quan điểm cơ bản

2.2. Chủ trương và giải pháp thực hiện các chính sách xã hội

Thảo luận

- Làm rõ cơ sở khách quan và nội dung thực hiện các chính sách xã hội vì con người. Liên hệ với nhiệm vụ của mỗi người trong việc thực hiện các chính sách đó.
	100

65

  90


	· Giáo Viên nêu vấn đề:
Vì sao văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội?

· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình
- Phân tích cơ sở khách quan của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút 

- Phân tích nội dung phương hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

    THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


         Ngày        tháng        năm 201








               Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




    _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:  CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số:  12
Số tiết:   6
Tổng số tiết đã giảng: 65
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 11:    ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH,MỞ RỘNG QUAN HỆ
            ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNGVÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

  Mục đích -Yêu cầu:
- Phân tích các chủ trương, Chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và nhà nước ta.

- Thấy được trách nhiệm to lớn của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững các quan điểm, chủ trương trên của Đảng, liên hệ và vận dụng sáng tạo những nội dung cụ thể có liên quan ở địa phương và các cấp, các ngành nhất là vận dụng được kiến thức nghề nghiệp của mình.

      I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

      Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp 

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


 Câu hỏi kiểm tra: 
- Phân tích nội dung phương hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút

	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG

1.1. Quan điển và tư tưởng chỉ đạo quốc phòng, an ninh

-Bảo vệ Tố quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

-Quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng, an ninh.

1.2. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

-Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

-Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước.

   -Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chinh quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
  -Xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động quốc phòng, an ninh

2.MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

2.1Mở rộng quan hệ đối ngoại. 

2.1.1 Tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại

2.1.2 Nguyên tắc và nhiệm vụ của công tác đối ngoại của Đảng

Nguyên tắc của công tác đối ngoại

2.2 Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

   Thảo luận
   Kiểm tra

	70

95

45

45
	· Giáo Viên nêu vấn đề:
Trong giai đoạn đất nước đổi mới thì các chủ trương, Chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và nhà nước ta có nội dung gí?
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp
- Phân tích vì sao bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Liên hệ nhiệm vụ của mỗi người trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. 
· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi

· Thảo luận

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
- Làm rõ tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại.
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

            Ngày        tháng        năm 201








       Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN: :   CHÍNH TRỊ

LỚP: 

Giáo án số: 13
Số tiết: 6 Tổng số tiết đã giảng: 71
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 12: QUAN ĐIỂM ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾ TÔN GIÁO
Mục đích -Yêu cầu:
   - Phân tích các chủ trương, Chính sách về công tác tôn giáo, dân tộc, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. 

- Thấy được trách nhiệm to lớn của thanh niên trong việc thực hiện Chính sách về công tác tôn giáo, dân tộc, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, liên hệ và vận dụng sáng tạo những nội dung cụ thể có liên quan ở địa phương nhất là vận dụng được kiến thức nghề nghiệp của mình để thực hện chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

  Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
- Làm rõ tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại.

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS
Phương tiện dạy học

	1. TẦM QUAN TRỌNG VÀ QUAN ĐIỂM VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1.1. Tầm quan trọng của đoàn kết toàn dân tộc

1.1. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

1.1.1 Quan điểm cơ bản của Đảng về đại đoàn kết

  1.1.2 Phương hướng cụ thể củng cố và phát huy đại đoàn kết.
2. TẦM QUAN TRỌNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO

2.1. Tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo

2.2. Quan điểm và chủ trương lớn của Đảng

     2.2.1Quan điểm của Đảng

2.2.2 Chủ trương lớn của Đảng về tôn giáo

	90

75


	· Giáo Viên nêu vấn đề:  
- Trong giai đoạn đất nước đổi mới thì các chủ trương, Chính sách về công tác tôn giáo, dân tộc nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của Đảng và nhà nước ta có những nội dung gí? 

· Phương pháp

 -Nêu vấn đề

 - Vấn đáp

 - Diễn dịch-qui nạp

  - Phân tích tầm quan trọng và quan điểm cơ bản của Đảng về đoàn kết dân tộc. Liên hệ thực hiện những quan điểm đó ở nước ta trong thời gian qua. 
· Học sinh:

 - Nghe giảng

 - Ghi chép

 - Trả lời các câu hỏi
· Phương tiện dạy học

 - Tập soạn giảng

 - Giáo trình chính trị

 - Tài liệu tham khảo


	
	90

  
	- Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên



IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút
     - Trình bày phương hướng củng cố và phát huy đại đoàn kết trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Ngày        tháng        năm 201








                 Chữ ký giáo viên

        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:  CHÍNH TRỊ
LỚP: 

Giáo án số:  14  Số tiết:   6     Tổng số tiết đã giảng: 77
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 13:   XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI 
                                   CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mục đích -Yêu cầu: 

- Phân tích tầm quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc trưng chung của nhà nước pháp quyền, bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.
- Cần nhận thức sâu sắc những nội dung đã nêu trên, liên hệ thực trạng ở địa phương nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra: 
- Trình bày phương hướng củng cố và phát huy đại đoàn kết trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 255 phút
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1.TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.1 Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.1 Đặc trưng chung của nhà nước pháp quyền

1.1.2 Sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2 Bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2.1Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

2.2.1 Cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước

   2.1.2 Xây dựng một nền hành chính Nhà nước dân chủ, vững mạnh từng bước hiện đại

  2.2.3 Cải cách và kiện toàn các cơ quan tư pháp
  2.2.4 Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế
2.2.5 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng 

2.2.6 chức trong sạch, có năng lực

     Thảo luận

 - Phân tích nguyên nhân của nạn tham nhũng và những giải pháp đẩy mạnh đấu tranh phòng chống? 

	70
95
  90


	· Giáo Viên nêu vấn đề
-Tầm quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay ở nước ta ?

 Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Thuyết trình

 - Phân tích sự cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hệ thực tiễn việc tham gia xây dựng chính quyền địa phương mình.
· Học sinh:

-Nghe giảng

-Ghi chép

-Trả lời các câu hỏi

      -Thảo luận

· Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo

 -Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 03 phút

   - Phân tích, làm rõ bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự giống nhau và khác nhau giữa nó với nhà nước pháp quyền nói chung.

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.
 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


           Ngày        tháng        năm 201








                    Chữ ký giáo viên
        ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________




     _______________
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN:    CHÍNH TRỊ
LỚP: 

Giáo án số:   15
Số tiết:    07
Tổng số tiết đã giảng: 83
Thực hiện ngày:

TÊN BÀI 14:  GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Mục đích - Yêu cầu:
Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. 

- Phân tích đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân và phương hướng phát triển Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Nhận thức đúng về vai trò của giai cấp công nhân và Công đoàn trong quá trình hoạt động thực tiễn.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian 03 phút

Nội dung cần nhắc nhở: Cụ thể tùy từng lớp

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian
09 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:
 - Phân tích, làm rõ bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự giống nhau và khác nhau giữa nó với nhà nước pháp quyền nói chung.
III. BÀI GIẢNG MỚI: Thời gian 303 phút
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV –
 Hoạt động của HS

Phương tiện dạy học

	1. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam 

1.1.1. Sự hình thành giai cấp công nhân Việt Nam 

1.1.2. Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

1.2. Những truyền thống tốt đẹp và thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

1.2.l. Những truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam

1.2.2 Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

1.3. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân

1.3.1. Quan điểm chỉ đạo

1.3.2. Mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến năm 2020

1.3.3. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2. CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

2.l. Sự ra đời và vai trò của công đoàn Việt Nam

2.1.1. Sự thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ (28 - 7 - 1929)

2.1.2. Vai trò và tính chất của công đoàn Việt Nam

2.2. Phương hướng phát triển Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2.2.1. Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân

2.2.2. Đổi mới và mạnh mẽ tổ chức, nội dung uà phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp

  Thảo luận                                                         
 - Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm cần tập trung vào những điểm gì?
  Kiểm tra 
	118
95

45
45

	· Giáo Viên nêu vấn đề:
· Phương pháp

· Nêu vấn đề

· Vấn đáp

· Diễn dịch-qui nạp

· Trình bày
Đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân và phương hướng phát triển Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở nước ta ?

· Học sinh:

· Nghe giảng

· Ghi chép

· Trả lời các câu hỏi
      Phương tiện dạy học

· Tập soạn giảng

· Giáo trình chính trị

· Tài liệu tham khảo
-Lớp chia theo nhóm thảo luận dưới sự tổ chức của giáo viên.

 


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian: 0 phút
 - Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.
   THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN


         Ngày        tháng        năm 201
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